
         ĐẠI HỌC DUY TÂN
TRƯỜNG ĐÀO TẠO QUỐC TẾ

STT Chương trình Mã Sinh viên Họ Tên lót Tên Khoa Lớp

1 K-29 - Quản Trị Kinh Doanh Chuẩn PSU (Đại Học) 29214640961 Lê Duy Anh Quản lý - Kinh tế V-M (PSU) K29PSU-QTH2

2 K-29 - Quản Trị Kinh Doanh Chuẩn PSU (Đại Học) 29204655602 Lê Bảo Châu Quản lý - Kinh tế V-M (PSU) K29PSU-QTH2

3 K-29 - Quản Trị Kinh Doanh Chuẩn PSU (Đại Học) 29214656812 Nguyễn Quốc Cường Quản lý - Kinh tế V-M (PSU) K29PSU-QTH2

4 K-29 - Quản Trị Kinh Doanh Chuẩn PSU (Đại Học) 29214358357 Lê Phúc Đạt Quản lý - Kinh tế V-M (PSU) K29PSU-QTH2

5 K-29 - Quản Trị Kinh Doanh Chuẩn PSU (Đại Học) 29214658865 Hồ Anh Dũng Quản lý - Kinh tế V-M (PSU) K29PSU-QTH2

6 K-29 - Quản Trị Kinh Doanh Chuẩn PSU (Đại Học) 29214342230 Mai Danh Hà Quản lý - Kinh tế V-M (PSU) K29PSU-QTH2

7 K-29 - Quản Trị Kinh Doanh Chuẩn PSU (Đại Học) 29202852634 Trần Hồng Hạnh Quản lý - Kinh tế V-M (PSU) K29PSU-QTH2

8 K-29 - Quản Trị Kinh Doanh Chuẩn PSU (Đại Học) 29219352743 Nguyễn Hữu Hiếu Quản lý - Kinh tế V-M (PSU) K29PSU-QTH2

9 K-29 - Quản Trị Kinh Doanh Chuẩn PSU (Đại Học) 29214354906 Nguyễn Hữu Khải Hoàn Quản lý - Kinh tế V-M (PSU) K29PSU-QTH2

10 K-29 - Quản Trị Kinh Doanh Chuẩn PSU (Đại Học) 29214355979 Lê Nguyễn Hoàng Quản lý - Kinh tế V-M (PSU) K29PSU-QTH2

11 K-29 - Quản Trị Kinh Doanh Chuẩn PSU (Đại Học) 29214359268 Võ Trần Tuấn Huy Quản lý - Kinh tế V-M (PSU) K29PSU-QTH2

12 K-29 - Quản Trị Kinh Doanh Chuẩn PSU (Đại Học) 29206234442 Lâm Châu Minh Khuê Quản lý - Kinh tế V-M (PSU) K29PSU-QTH2

13 K-29 - Quản Trị Kinh Doanh Chuẩn PSU (Đại Học) 29214355235 Trần Tuấn Kiệt Quản lý - Kinh tế V-M (PSU) K29PSU-QTH2

14 K-29 - Quản Trị Kinh Doanh Chuẩn PSU (Đại Học) 29214359374 Mai Văn Kiệt Quản lý - Kinh tế V-M (PSU) K29PSU-QTH2

15 K-29 - Quản Trị Kinh Doanh Chuẩn PSU (Đại Học) 29204347057 Trần Mai Linh Quản lý - Kinh tế V-M (PSU) K29PSU-QTH2

16 K-29 - Quản Trị Kinh Doanh Chuẩn PSU (Đại Học) 29209330072 Lê Trần Khánh Linh Quản lý - Kinh tế V-M (PSU) K29PSU-QTH2

17 K-29 - Quản Trị Kinh Doanh Chuẩn PSU (Đại Học) 29204455188 Trần Thị Cẩm Ly Quản lý - Kinh tế V-M (PSU) K29PSU-QTH2

18 K-29 - Quản Trị Kinh Doanh Chuẩn PSU (Đại Học) 29219364898 Nguyễn Hoàng Nam Quản lý - Kinh tế V-M (PSU) K29PSU-QTH2

19 K-29 - Quản Trị Kinh Doanh Chuẩn PSU (Đại Học) 29206657676 Nguyễn Lê Bích Ngọc Quản lý - Kinh tế V-M (PSU) K29PSU-QTH2

20 K-29 - Quản Trị Kinh Doanh Chuẩn PSU (Đại Học) 29204358449 Đinh Kiều Nguyên Quản lý - Kinh tế V-M (PSU) K29PSU-QTH2

21 K-29 - Quản Trị Kinh Doanh Chuẩn PSU (Đại Học) 29218457090 Nguyễn Đức Hải Nhân Quản lý - Kinh tế V-M (PSU) K29PSU-QTH2

22 K-29 - Quản Trị Kinh Doanh Chuẩn PSU (Đại Học) 29204358457 Nguyễn Thị Thanh Nhạn Quản lý - Kinh tế V-M (PSU) K29PSU-QTH2

23 K-29 - Quản Trị Kinh Doanh Chuẩn PSU (Đại Học) 29204655184 Trần Thị Yến Nhi Quản lý - Kinh tế V-M (PSU) K29PSU-QTH2

24 K-29 - Quản Trị Kinh Doanh Chuẩn PSU (Đại Học) 29219300088 Hà Đức Minh Phúc Quản lý - Kinh tế V-M (PSU) K29PSU-QTH2

25 K-29 - Quản Trị Kinh Doanh Chuẩn PSU (Đại Học) 29214659275 Trần Thiên Phước Quản lý - Kinh tế V-M (PSU) K29PSU-QTH2

26 K-29 - Quản Trị Kinh Doanh Chuẩn PSU (Đại Học) 29209300109 Hồ Lê Mai Phương Quản lý - Kinh tế V-M (PSU) K29PSU-QTH2

27 K-29 - Quản Trị Kinh Doanh Chuẩn PSU (Đại Học) 29204661251 Đặng Thị Lệ Quyên Quản lý - Kinh tế V-M (PSU) K29PSU-QTH2

28 K-29 - Quản Trị Kinh Doanh Chuẩn PSU (Đại Học) 29210458490 Trần Tài Quản lý - Kinh tế V-M (PSU) K29PSU-QTH2

29 K-29 - Quản Trị Kinh Doanh Chuẩn PSU (Đại Học) 29209343557 Đặng Phương Thảo Quản lý - Kinh tế V-M (PSU) K29PSU-QTH2

30 K-29 - Quản Trị Kinh Doanh Chuẩn PSU (Đại Học) 29209344853 Trần Như Thảo Quản lý - Kinh tế V-M (PSU) K29PSU-QTH2

31 K-29 - Quản Trị Kinh Doanh Chuẩn PSU (Đại Học) 29204337939 Trần Lê Anh Thư Quản lý - Kinh tế V-M (PSU) K29PSU-QTH2

32 K-29 - Quản Trị Kinh Doanh Chuẩn PSU (Đại Học) 29204658529 Đỗ Thị Ngọc Tiến Quản lý - Kinh tế V-M (PSU) K29PSU-QTH2

33 K-29 - Quản Trị Kinh Doanh Chuẩn PSU (Đại Học) 29214359522 Lê Công Tín Quản lý - Kinh tế V-M (PSU) K29PSU-QTH2

34 K-29 - Quản Trị Kinh Doanh Chuẩn PSU (Đại Học) 29214359265 Đỗ Quốc Toàn Quản lý - Kinh tế V-M (PSU) K29PSU-QTH2

35 K-29 - Quản Trị Kinh Doanh Chuẩn PSU (Đại Học) 29205127503 Nguyễn Trần Uyên Trang Quản lý - Kinh tế V-M (PSU) K29PSU-QTH2

36 K-29 - Quản Trị Kinh Doanh Chuẩn PSU (Đại Học) 29214358361 Hồ Nguyễn Ngọc Tuấn Quản lý - Kinh tế V-M (PSU) K29PSU-QTH2

37 K-29 - Quản Trị Kinh Doanh Chuẩn PSU (Đại Học) 28204354901 Võ Thị Phương Uyên Quản lý - Kinh tế V-M (PSU) K29PSU-QTH2

38 K-29 - Quản Trị Kinh Doanh Chuẩn PSU (Đại Học) 29204655754 Ngô Thị Hồng Vân Quản lý - Kinh tế V-M (PSU) K29PSU-QTH2
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